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THI TRUONG CA PHE THE GIOl
GIA CA PHE THE GIOI
Trong tuan 09/03/2026 dén 13/03/2026, gia ca phé thé gidi bién dong trén
hai san giao dich New York va London. Cu thé, gia ca phé Robusta ky han
thang 03/2026 tai thi trvdng London binh quan dat 3.732 USD/tan, giam
1,8% so vdi tuan trudc va giam 31,8% so vdi cung ky nam 2025. Gia cao
nhat trong tuan dat 3.830 USD/tan, gia thdp nhat trong tuan la 3.639
USD/tan. [1]
Tai thi trudng New York, gia ca phé Arabica ky han thang 3/2026 binh quan
dat 6.563 USD/tan, tang 3,1% so vdi tuan trudc, va giam 24,3% so vdi cung
ky nam 2025. Gia cao nhat trong tuan dat 6.652 USD/tan, gia thap nhat
trong tuan la 6.437 USD/tan.[1]

XUAT KHAU CA PHE THE | nay gidm 255% so vdi thang
GIOl 01/2025.[2]

o | Trai 1ai, khu vuc T Mo Ve
Theo ICO, xuét khdu ca phé toan rai lai, khu vuc frung My va

cau trong thang 01/2026 dat khoang
12,62 triéu bao, tang 13,7% so Vi
cung ky nam truwdc. Téng lwong ca
phé xuéat khiu toan cau trong bon
thang dau nién vu ca phé
2025/2026 (10/2025-01/2026) dat
46,38 triéu bao, cao hon 7,5% so
vai cung ky nién vu trudc. Dién bién
xuat khau gilta cac khu vuc co su
phan héa dang ké.[2]

Khu vuc Nam My ghi nhan suy giam
khi lwong xuadt khiu trong thang
01/2026 chi dat khoang 4,0 triéu
bao, giam 21,3% so vd&i cung ky
nam trudc. Su sut giam nay chu yéu
xuat phat tl¢ Brazil — quéc gia xuat
khau ca phé 16n nhat khu vuc — khi
khoi lwvgng xuat khdu clia qudc gia

Mexico - cac qudc gia san xuat
Arabica ché bién udt truyén théng
nhv Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua va El
Salvador, ghi nhan su phuc hoi véi
tong xuat khiu dat 1,48 triéu bao,
tang 33,5% so vdéi cung ky nam
truae.

Tai chau A, xuat khiu ca phé tang
khi Viét Nam, An D6 va Indonesia
ghi nhan téng mdc tang 54,4%, dat
5,87 triéu bao trong thang 01/2026.
Riéng Viét Nam dat 4,33 triéu bao,
tang tGi 67% so vdi cung ky nam
trude.[2]

Xuét khiu ca phé khu vuc chau Phi
cung tang 15,3%,dat 1,27 triéu bao,
nhd su gia tang xuat khiu tw
Ethiopia va Robusta tir Uganda.[2]
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BRAZIL

Theo Hiép hdi Cac nha xuat khiu
ca phé Brazil (Cecafé), xuat khau
ca phé nhan xanh cta qudc gia nay
trong thang 02/2026 dat khoang
2,29 triéu bao, giam 26,75% so véi
cung ky nam trudc. Trong co cau
xuét khdu, ca phé Arabica dat 2,07
trieu bao, giam 28,86%, trong khi
ca phé Conilon Robusta dat
226.221 bao, giam nhe 1,98% so
véi cung ky.[3]

Tinh Ity ké tam thang dau nién vu
ca phé Brazil 2025/2026 (7/2025-
02/2026), téng xuat khdu ca phé
nhan xanh dat 23,45 triéu bao,
giam 23,04% so vdi cung ky nién vu
trwdc. Trong do, xuat khau Arabica
dat 20,73 triéu bao, giam 16,74%
so vOi cung ky nam trudc. Bang
chu y, xuat khdu Conilon Robusta
giam manh 48,22% so vdi cung ky,
xudng con 2,92 triéu bao.[3]

Nhém san phdm ca phé ché bién
va hoda tan dat khoang 2,36 triéu
bao trong tam thang dau nién vu,
giam 17,19% so vdi cung ky nam
trvdc. Nguyén nhan sut giam trong
xuat khdu la do Ilwgng tén kho
chuyén sang nién vu hién tai  mic
thdp cung vdi san luong Arabica
giam. San luong Conilon Robusta
duoc du bao dat murc ky luc nhung
phan 16n dugc tiéu thu nodi dia.[3]
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UGANDA

Theo bao cao cua B6 Nong nghiép
Uganda, gia tri xuat khdu ca phé
cla nudc nay trong thang 01/2026
nhin chung duy tri @ mic 6n dinh
trong boi canh gia ca phé thé gidi
giam. Ca phé la mét trong nhirng
mat hang xudt khdu chd luc va
ngudn thu ngoai té& quan trong cla
Uganda, déng thGi qubéc gia nay
hién la nuwdc xuat khdu ca phé I6n
nhat chau Phi.[4]

Trong thang 01/2026, Uganda thu
vé khoang 161 triéu USD tir xuat
khau ca phé, tang 1,5% so vdi cung
ky nién vu trudc. Theo co quan
quan ly, mc tang khiém ton nay
chd yéu phan anh tac déng clia xu
hudng giam gia ca phé trén thi
trwdng qudc té. Nguyén nhan chinh
dugc cho la trién vong ngudn cung
toan cau cai thién sau khi Brazil —
quéc gia san xuét ca phé I6n nhat
thé gidi — ghi nhan luogng mua 16n,
qua d6é phan nao lam giam lo ngai
vé nguy cd thi€éu hut ngudn cung
trong thoi gian t6i.[4]

Xét vé khoi lvong, Uganda da xuat
khdu khoang 569.454 bao ca phé
loai 60 kg trong thang 01/2026,
tang khoang 2% so vdi cung ky
nién vu trudce.[4]

Hé théng thong tin thj truong cho
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TAC DPONG CUA XUNG DOT
TRUNG DONG DEN THI
TRUONG CA PHE

Cang thang dia chinh tri tai Trung
Dbéng gilra Hoa Ky, Israel va Iran
dang lam gia tang bat 6n kinh té
toan cau va co thé tac dong gian
ti€p dén chudi cung Ung ca phé
quéc té. Mot trong nhitng yéu té
quan trong la viéc Iran phong tdéa
eo bién Hormuz - tuyén van tai
chién lugc két néi Vinh Ba Tu véi
Vinh Oman, ndi trung chuyén
khoang 20% nguon cung dau tho
va khi tv nhién hoéa léng cla thé
gi6i. Dién bién nay da day gia dau
vuot nguéng 100 USD/thung, qua
do lam gia tang chi phi van tai,
nang lugng va bao hiém hang hai
trén toan cau.[5]

Mac du ca phé khong truc ti€p van
chuyén qua khu vuc nay véi khoi
lwong I6n, cac tac dong lan téa tu
chi phi logistics va nang luong tang
cao co thé lam gia tang chi phi hoat
dong doi véi cac nha rang xay,
thuong nhan va nha san xuét. Bén
canh do, gia phan bén va vat tu
néng nghiép — von phu thudc nhiéu
vao dau khi — cé xu hudng tang,
lam gia tang chi phi san xuat ca
phé tai cac nudc san xuat. Tuy
nhién, tac dong truc ti€p dén gia ca
phé thé& gidi hién van han ché do
tri€én vong nguén cung tich cuc.[5]
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NGAY CA PHE QUOC TE

Lién Hop Quéc da cong nhan ngay
01 thang 10 hang nam la Ngay Ca
phé Qudc té. Theo TG chirc Luaong
thwuc va No6ng nghiép Lién Hap
Quéc (FAO), nghi quyét nay khang
dinh vai tro van hoa, xa hdi va lich
sir clia ca phé, ti* nguén gbc hinh
thanh dén vi tri quan trong ctia mat
hang nay trong su phat trién cla
cac xa hoi hién dai. Ca phé khoéng
chi la mét nbng san thuong mai
quan trong ma con la nguon sinh ké
cua hang triéu hé néng dan va la
bi€u tugng cua giao ti€p xa hoi,
truyén thong van hoéa va ddi song
thudng nhat tai nhiéu qudc gia.[6]
Viéc thiét 1ap Ngay Ca phé Quoéc té
nham nang cao nhan thirc toan cau
vé nhitng thach thirc va ca héi ma
hang triéu nguodi san xuat ca phé
dang doéi mat, dong thoi thic day
cam két xay dung moét nganh ca
phé hiéu qua, bao trum, c6é kha
nang chong chiu va phat trién bén
virng. Nghi quyét cling nhan manh
déng gop clia nganh ca phé doéi véi
cac Muc tiéu Phat trién Bén viing
cha Lién Hop Quéc (SDGs), bao
gém xoéa doi gidm nghéo, tang
cudng binh dang gidi, tao viéc lam
bén vitng va thic day tang trudng
kinh t&.[6]

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PIEM TIN

Gia ca phé tai Lam Dong
giam va Pak Lak gidm so
vai tuan trudc.

Theo Cuc Hai quan Viét
Nam, thang 2/2026, xuat
kh&u ca phé dat 142.337
tan, tri gia 671,5 triéu
USD.

Nhiéu vu san xuat ca phé
gid pha bap, dau nanh
vlra bi phat hién, lam day
lén lo ngai vé chéat lvong
ca phé trén thi truong.
Quan hé thuvong mai gilra
Viét Nam va Ao dang co
xu hudng phat trién tich
cuc, md ra co hoi hop tac
trong linh vuc ndng san,

d&c biét 1a ca phé.
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Gia ca phé tgi Viét Nam
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GIA CA PHE TRONG TUAN

Trong tuan t& 09/03/2026 dén ngay
13/03/2026, gia ca phé tai cac tinh Lam Dong
va Pak Lak giam so vdi tuan trudc. Tai Dak
Lak, gia ca phé binh quan dat 95.013 VND/kg,
giam 0,8% so vdi tuan truwdc, va giam 28,5%
so vdi cung ky nam 2025. Gia ca phé cao nhat
trong tuan dat 96.433 VND/kg. Gia ca phé
thap nhat trong tuan 1a 92.633 VND/kg.[1]

Tai Lam Dong, gia ca phé trung binh dat
94.540 VND/kg, giam 0,5% so vdi tuan trudc,
va giam 27,9% so véi cung ky nam trudc. Gia
ca phé cao nhat trong tuan dat 96.300
VND/kg. Gia ca phé thap nhat trong tuan la
91.600 VND/Kg. [1]

Heé thong thong tin thi truong cho
mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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GIA XUAT KHAU CA PHE
VIET NAM GIAM

Trong hai thang dau nam 2026,
xuat khau ca phé cua Viét Nam ghi
nhan xu huwdng tang vé khoi lvong
nhung gidm vé gia tri do gia xuéat
kh&u binh quan giam. Theo s6 liéu
ctua Cuc Hai quan Viét Nam, thang
2/2026, xuat khdu ca phé dat
142.337 tan, tri gia 671,5 triéu
USD, gidm 36,6% vé luong va
37,9% Ve tri gia so vdi thang trudc,
dong thdi gidam lan luot 19,8% va
33% so vdi cung ky nam trudc, chu
yéu do ky nghi Tét Nguyén dan dai
lam giam s6 ngay giao dich.[2]

Ly ké hai thang dau nam, khoi
lugng xuat kh&du dat 367.270 tan,
tang 14,5% so vdi cung ky nam
2025, tuy nhién kim ngach chi dat
gan 1,76 ty USD, giam 1,3% do gia
binh quan giam 13,8% xubng con
4.779 USD/tan. EU tiép tuc 1a thi
trvdng tiéu thu I6n nhat, chiém
khoang 49% khdi lugng xuét khiu,
véi nhu cau tang manh tai Durc,
Italy va Tay Ban Nha. Trong khi do,
xuat khdu sang Nga, Algeria va
Trung Quéc tang dang k&, con thi
truong Hoa Ky, Nhat Ban va Han
Qudc co xu huwdng chitng lai. Trén
thi trvdng ndi dia, gia ca phé nhan
x6 gidm manh do nguén cung tang
va tdm ly ban ra cla nbéng dan
truwdc trién vong gia giam.[2]

BAO CAO TUAN

CANH BAO SAN XUAT CA
PHE GIA TREN THI
TRUONG

Thdai gian gan day, luc luvgng chirc
nang tai nhiéu dia phuong da lién
ti€p phat hién cac vu san xuat va
budn ban ca phé gia, lam day lén
lo ngai vé tinh trang san pham ca
phé kém chat lugng trén thi
trwong. Dién  hinh,  ngay
11/3/2026, Ca quan Cénh sat diéu
tra Cong an tinh Dong Thap da
khdi t6 chll co sd rang xay ca phé
Thién Tién do hanh vi san xuat va
kinh doanh ca phé gia. Qua kiém
tra, cd quan chuc nang thu gilr
khoang 500 kg ca phé thanh
pham clng nhiéu nguyén liéu pha
trobn nhu dau nanh rang va cac
loai huong liéu, phu gia. Trude do,
tai tinh An Giang, mét co sd khac
cling bi phat hién st dung bap va
dau nanh rang td&m huaong liéu dé
san xuat ca phé bot gia, vdi téng
lvong tiéu thu udce tinh khoang 10
tdn. Tha doan phd bién cla cac
cd s& nay la pha trén nguyén liéu
thay thé nhu bap, dau nanh, vé ca
phé hoac bdt khong ré ngudn gaoc,
sau dé rang chay va xay min
nham tao mau sac va mui vi giéng
ca phé that. M6t sé trudng hop
con st dung phu gia, chat tao
mau va huong liéu téng hop dé
tang dé dam va tao bot.[3]

Heé thong thong tin thi truong cho
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LAM DONG

Ca phé Arabica Lam Dong dang
dan khang dinh vi thé trong béi
canh nganh ca phé Viét Nam
chuyén dich theo huwéng nang cao
chat lwong va gia tri gia tang. Nam
2025, kim ngach xuat khdu ca phé
cua Viét Nam dat mic ky luc 8,6 ty
USD, tang 52,5% so véi nam 2024,
lan dau tién vuot méc 8 ty USD.
Trong cd cdu san xuat cua tinh
Lam Dong, khodang 90% san lugng
la Robusta, trong khi Arabica
chiém khoang 10%, chu yéu tap
trung tai cao nguyén Lam Vién,
d&c biét 1 khu vuc Cau Dat (Pa
Lat). Ving nay nam & do cao trung
binh khoang 1.500 m so vd&i muc
nudc bién, vdi nhiét dd 6n dinh 15—
20°C, tao diéu kién sinh thai thuan
loi cho su phat trién cua gidong
Arabica va hinh thanh huong vi
dac trung véi vi chua thanh, huong
hoa va trai cay rdo nét. Viéc duoc
cap chi dan dia ly cho san phdm ca
phé vao nam 2025 da gop phan
khang dinh gia tri thuong hiéu cla
ca phé dia phuong. Dong thdi, xu
hudng ché bién sau, ap dung céac
phuong phap Ién men mdi va yéu
cau truy xuat nguon goc theo céac
tiéu chuadn quéc té€ nhv EUDR
dang ma ra co hoi d€ Arabica Lam
Pong nang cao chat lugng, gia
tang gia tri va tham gia sau vao
chudi gia tri ca phé toan cau.[4]
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PAK LAK

Quan hé thuong mai gilta Viét
Nam va Ao dang c6 xu hudng phat
trién tich cu'c, mad ra co hoi hap tac
trong linh vuc ndng san, dac biét la
ca phé. Theo so liéu ctia Hai quan
Viét Nam, nam 2025 kim ngach
xuat khdu cta Viét Nam sang Ao
dat khoang 2,55 ty USD, trong khi
nhap khau tr Ao dat khoang 485
triéu USD; riéng thang 01/2026
tong kim ngach thuong mai song
phuong dat khoang 312 triéu USD.
Trong bo6i canh do, ca phé dudc
danh gia la mdét trong nhirng mat
hang néng san co tiém nang hop
tac 16n. Thong qua cac hoat déng
xuc tién thuong mai do Thuong vu
Viet Nam tai Ao hé tro, doanh
nghiép Ao da c6 chuyén khao sat
tai tinh Pak Lak nham tim hiéu
vung nguyén liéu va quy trinh san
xuat ca phé hitu co. Tai day, cac
doéi tac duoc gidi thiéu hé sinh thai
san pham da dang bao géom ca
phé nhan, ca phé say lanh, tra hoa
ca phé, va cac san pham ché bién
sau khac. Két qua khao sat cho
thdy cac san phdm ca phé Pak
Lak c6 chéat lugng va huong vi phu
hop vai xu hudng tiéu dung ca phé
chat luong cao tai chau Au.
Chuyén lam viéc da md ra trién
vong hop tac dai han trong chubi
gia tri ca phé gitra Viét Nam va Ao.
[5].

Heé thong thong tin thi truong cho

mot s6 nganh hang ndng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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GIA CA PHE NHAN XxO

BVT: VNBb/kg

Tinh/ huyén Thor 2 Thir 3 Thor 4 Thr 5 Thir 6 Trung binh | Tang/ giam
LAM BONG 96.300 96.300 95.300 91.600 93.200 94.540 -520
Di Linh 96.300 96.300 95.300 91.600 93.200 94.540 -520
Lam Ha 96.300 96.300 95.300 91.600 93.200 94.540 -520
Bao Loc 96.300 96.300 95.300 91.600 93.200 94.540 -520
DAK LAK 96.433 96.433 95.633 92.633 93.933 95.013 -740
Cu M'gar 96.500 96.500 95.700 92.700 94.000 95.080 -740
Ea H'leo 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -740
Budn Ho 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -740
GIA LAI 96.433 96.433 95.633 92.633 93.933 95.013 -467
Chu Prong 96.500 96.500 95.700 92.700 94.000 95.080 -400
Pleiku 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -500
La Grai 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -500
Quang Ngai | 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -500
Kon Tum 96.400 96.400 95.600 92.600 93.900 94.980 -500

Nguén: CTV Agreinfos, Giacaphe.com

TAI LIEU THAM KHAO

THI TRUONG THE GIOI THI TRUONG VIET NAM

[1]: https://www.investing.com [1]: COng tac vién cua Agreinfos

[2]: https://www.iandmsmith.com [2]:https://doanhnghiepkinhdoanh.doanh
[3]: https://www.iandmsmith.com nhanvn.vn

[4]: https://www.reuters.com [3]: https://vtv.vn

[5]: https://perfectdailygrind.com [4]: https://nhandan.vn

[6]: https://www.gcrmag.com [5]: https://congthuong.vn
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	THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI
	GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI
	Trong tuần 09/03/2026 đến 13/03/2026, giá cà phê thế giới biến động trên hai sàn giao dịch New York và London. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 03/2026 tại thị trường London bình quân đạt 3.732 USD/tấn, giảm 1,8% so với tuần trước và giảm 31,8% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cao nhất trong tuần đạt 3.830 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 3.639 USD/tấn. [1] Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2026 bình quân đạt 6.563 USD/tấn, tăng 3,1% so với tuần trước, và giảm 24,3% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cao nhất trong tuần đạt 6.652 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 6.437 USD/tấn.[1]

	XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THÊ GIỚI
	này giảm 25,5% so với tháng 01/2025.[2] Trái lại, khu vực Trung Mỹ và Mexico - các quốc gia sản xuất Arabica chế biến ướt truyền thống như Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua và El Salvador, ghi nhận sự phục hồi với tổng xuất khẩu đạt 1,48 triệu bao, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước.  Tại châu Á, xuất khẩu cà phê tăng khi Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia ghi nhận tổng mức tăng 54,4%, đạt 5,87 triệu bao trong tháng 01/2026. Riêng Việt Nam đạt 4,33 triệu bao, tăng tới 67% so với cùng kỳ năm trước.[2] Xuất khẩu cà phê khu vực châu Phi cũng tăng 15,3%,đạt 1,27 triệu bao,  nhờ sự gia tăng xuất khẩu từ Ethiopia và Robusta từ Uganda.[2]
	Theo ICO, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 01/2026 đạt khoảng 12,62 triệu bao, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu trong bốn tháng đầu niên vụ cà phê 2025/2026 (10/2025-01/2026) đạt 46,38 triệu bao, cao hơn 7,5% so với cùng kỳ niên vụ trước. Diễn biến xuất khẩu giữa các khu vực có sự phân hóa đáng kể.[2] Khu vực Nam Mỹ ghi nhận suy giảm khi lượng xuất khẩu trong tháng 01/2026 chỉ đạt khoảng 4,0 triệu bao, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ Brazil – quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất khu vực – khi khối lượng xuất khẩu của quốc gia
	16/03/2026 |Báo cáo số 10/2026
	BÁO CÁO TUẦN



	ĐIỂM TIN
	Giá cà phê tại Lâm Đồng giảm và Đắk Lắk giảm so với tuần trước.
	Theo Cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2026, xuất khẩu cà phê đạt 142.337 tấn, trị giá 671,5 triệu USD.
	Nhiều vụ sản xuất cà phê giả pha bắp, đậu nành vừa bị phát hiện, làm dấy lên lo ngại về chất lượng cà phê trên thị trường.
	Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Áo đang có xu hướng phát triển tích cực, mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông sản, đặc biệt là cà phê.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	GIÁ CÀ PHÊ TRONG TUẦN
	Trong tuần từ 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026, giá cà phê tại các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk giảm so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 95.013 VNĐ/kg, giảm 0,8% so với tuần trước, và giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2025. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 96.433 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 92.633 VNĐ/kg.[1]  Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 94.540 VNĐ/kg, giảm 0,5% so với tuần trước, và giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt 96.300 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất trong tuần là 91.600 VNĐ/kg. [1]




